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	BẢNG A
	BẢNG B
	BẢNG C

	A1. ĐH BÁCH KHOA
	B1. ĐH SƯ PHẠM
	C1. ĐH KINH TẾ

	A2. ĐH NGOẠI NGỮ
	B2. ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT
	C2. KHOA CNTT VÀ TT

	A3. PH ĐHĐN TẠI KON TUM
	B3. KHOA Y DƯỢC
	C3. VIỆN VN-UK

	A4. CĐ CÔNG NGHỆ TT 
	
	



	THỨ
	NGÀY
	GIỜ
	MÃ TRẬN
	Trận
	TÊN ĐỘI
	TỶ SỐ

	CN
	07/4/2019
	14h00
	A1 – A2
	1
	ĐH BÁCH KHOA - ĐH NGOẠI NGỮ
	

	
	
	15h30
	A3 – A4
	2
	PH ĐHĐN TẠI KON TUM - CĐ CÔNG NGHỆ TT 
	

	2
	08/4/2019
	14h00
	B1 – B2
	3
	B1. ĐH SƯ PHẠM - ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT
	

	
	
	15h30
	C1 – C2
	4
	ĐH KINH TẾ - KHOA CNTT VÀ TT
	

	3
	09/4/2019
	14h00
	A1 – A3
	5
	ĐH BÁCH KHOA - PH ĐHĐN TẠI KON TUM
	

	
	
	15h30
	A2 – A4
	6
	ĐH NGOẠI NGỮ - CĐ CÔNG NGHỆ TT
	

	4
	10/4/2019
	14h00
	THUA (3) – B3
	7
	THUA (3) – KHOA Y DƯỢC
	

	
	
	15h30
	THUA (4) – C3
	8
	THUA (4) – VIỆN VN-UK
	

	5
	11/4/2019
	14h00
	A1 – A4
	9
	ĐH BÁCH KHOA - CĐ CÔNG NGHỆ TT
	

	
	
	15h30
	A2 –A3
	10
	ĐH NGOẠI NGỮ - PH ĐHĐN TẠI KON TUM
	

	6
	12/4/2019
	14h00
	THẮNG (3) – B3
	11
	THẮNG (3) – KHOA Y DƯỢC
	

	
	
	15h30
	THẮNG (4) – C3
	12
	THẮNG (4) – VIỆN VN-UK
	

	3
	16/4/2019
	14h00
	BK1: NHẤT A – NHẤT B
	13
	
	

	
	
	15h30
	BK2: NHÌ A – NHẤT C
	14
	
	

	7
	19/4/2019
	14h00
	TRANH HẠNG III
	15
	
	

	
	
	15h30
	CHUNG KẾT
	16
	
	



Ghi chú: 
Nếu trận (3) có kết quả Hòa thì Trận (7): B2 – B3, Trận (11): B1 – B3 
	Nếu trận (4) có kết quả Hòa thì Trận (8): C2 – C3, Trận (12): C1 – C3

	
	BAN TỔ CHỨC




